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MẦỦ NHÀN Hộp VÀ Vì SẢN PHẲM BAMBUMED 10
PHE DƯUỆTô. NSX, HẠN DÙNG IN CHÌM TRÊN NHÃN vỉ)

THUỐC BÁN THEO ĐON

BAMBUMED10
Bambuterol HCI 10mg

ỉĩiỄDisun
THÀNH PHÁN

Mỗi viên nén chứa: 
Bambuterol HCI.............................    to mg
Tá dược: Tinh bội ml, Lactose. PVP K30. Talc. Natn starch 
glycolat. Magnesi stearat vđ

CHÌ ĐỊNH
- Hen phế guãn.
- Viêm phế quàn mạn tinh, khi phế thúng vầ cãc bệnh lý phổi 
khác có Kém co thải. ’

CHO^G CHJ ĐINH. TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUON, TƯONG TAC
THUOC. LIÉU DÙNG & CACH DUNG

Xin đọc kỹ trong tở hướng dẫn sủ dụng thuốc

BAO QUAN
Noi khò ráo, tranh ãnh sáng, dưới 30°C.

TIÊU CHUAN: TCCS
SDK:

ĐÉ XA TAM TAY TRÊ EM 
ĐỌC KÝ HƯỚNG DÂN SU' DUNG 

TRƯỚC KHI DUNG

Sân xuat tai:
Cóng ty CP Dược Phàm ME DI SUN 

• 521 An Len, Hoa Lợi Bên Oa: Binh Dương

GMP-WHO
3 Vỉ X10 viên nén

N
gày SX: 

H
D

:

lỳ PRESCRIPTION DRUG GMP-WHO
3 blisters X 10 tablets

BAMBLMED10
Bambuterol HCI lOmg

PìỄDigụn
COMPOSITION
Each tablet contains:

Bambuterol HCI.....................................................................to mg
Excip.ents: Wheat starch, Lactose. PVP K30, Talc, Sodium 
starch glycolat. Magnesi stearat es

INDICATION
- Bronchial asthma.
• Chronic bronchitis, emphysema and other lung diseases 
associated spasm.

CONTRAINDICATIONS. SIDE-EFFECTS, INTERACTION,
DOSAGE & USAGE

Please read the leaflet in the box

KEEP OUT TriE REACH OF CHILDREN 
READ CARECULLY THE INSTRUCTION 

BEFORE USE

Manufactured in:
Pharmaceutical Joint Stock Company

■—J— 521 An Lo Hoa Lo| Ber Cáỉ B nn QJOng

STORAGE
Dry place, avoid the sunlight, below 30°C. 

SPECIFICATION: MANUFACTURER
VISA:

BAMBUMED10
Bambuterol HCI 10mg
Cong !y CP Dược Phiin ME 01 SUN

ÌÍ4-' SDK:

BAMBUMED 10
Bambuternl HCI lOmg 
Cong ty CP Dượt Pnám ME DI SUN

* SDK:

BAMBUMED 10
Bambuterol HCI lOmg 
Cóng ty CP Dược Phim ME Di SUN

BAMBUMED IO
Bambuterol HCI lOmg 
Cong ty CP Dược PMm ML DI SUN

WI SDK:

BAMBUMED 10
Bambuterol HCI 10mg
Cong ty CP Dư^c Phi" ME 01 SUN

!U£U 5DK’

BAMBUMED 10
Bambuterol HCI 10mg
Cáng ty CP Dượt Phắm ME DI SUN

** SDK:

BAMBUMED IO
Bambuterol HCI 10mg
Cftng ty CP Duực Phim ME DI SUN

XU. SDK:

ĩ

BAMBUMED1O
Bambuterol HCI lOrr.g *

Cong ty CP Dược Phím ME CM SUN
w. 5DK:

BAMBŨMED1O
Bambuterol HCI 10 mg
C6ng ty CP Dược Ptiiir ME 01 SUh

WX1 SDK: t

ÁM ĐỐC 
x đóng dấu)

•/CÒNG TY
Cổ PHÂN

DƯỢC PHÂ

fAMEDISUN
-T.^%

Ds. LÊ MINH HOÀN

https://trungtamthuoc.com/



Rx thuốc bán theo đon
Đe xa tầm tay trẻ em
Đọc kĩ hướng dần sử dụng trước khi dùng
Nếu cần thêm thõng tin xin hởi ý kiến bác sĩ
Dạng bào chế: Viên nén

BAMBUMED 10

^CONGTy^ 

Ị/ cổ PHẦN \ ọ' 

ọyợc phXm I *
BMED/SUnTV
XyZ' Jx XxNVZ

TRÌNH BÀY: Hộp 03 vỉ X 10 viên nén
CÔNG THỨC I
Mỗi viên nén có chứa: D

- Bambuterol HC1..........................................................10 mg J
- Tả dược (Tinh bột mì; Lactose; PVP K.30; Talc; Sodium starch glycolat; Magnesi 

stearat), vừa đủ 1 viên.
DƯỢC Lực HỌC

Bambumed 10 chứa bambuterol là tiền chất của terbutaline, chat chủ vận giao cảm 
trên thụ thê beta, kích thích chọn lọc trên bêta-2, do đó có tác dụng giãn cơ trơn phế quản, 
ức chế phóng thích các chất gây co thắt nội sinh, ức che các phản ứng phù ne gây ra bởi các 
chất trung gian hóa học nội sinh và làm tăng sự thanh thải của hệ thống lông chuyển nhầy. 
DƯỢC ĐỘNG HỌC

Hấp thu: Khoảng 20% liều bambuterol uống vào được hấp thu. Sự hấp thu thuốc 
không bị ảnh hưởng khi sử dụng đồng thời với thức ăn.

Chuyển hoá: Sau khi hấp thu, bambuterol được chuyển hóa chậm bàng phản ứng 
thủy phân (bởi men cholinesterase trong huyết tương) và oxy hóa thành terbutaline có hoạt 
tính. Khoảng 1/3 liều bambuterol hấp thu được chuyền hóa ở thành ruột và ở gan, chủ yếu 
thành các dạng chuyển hóa trung gian.

Ớ người lớn, khoảng 10% bambuterol uống vào biến đổi thành terbutaline.
Thải trừ: Trẻ em có hệ số thanh thải của terbutaline nhỏ hơn, nhưng terbutaline sinh 

ra cũng ít hơn so với người lớn. Do đó, trẻ em 6-12 tuổi nên được chỉ định liều của người 
lớn, trẻ em nhỏ hơn (2-5 tuổi) thường dùng liều thấp hơn.

Nồng độ tối đa trong huyết tương của terbutaline, chất chuyển hóa có hoạt tính, đạt 
được trong vòng 2-6 giờ. Thời gian tác dụng kéo dài ít nhất 24 giờ. Đạt trạng thái hằng định 
sau 4-5 ngày điều trị. Thời gian bán hủy của bambuterol sau khi uống khoảng 13 giờ. Thời 
gian bán hủy của chất chuyển hóa có hoạt tính là terbutaline khoảng 21 giờ.

Bambuterol và các dạng chuyển hóa của nó kê cả terbutaline được bài tiết chủ yếu 
qua thận.
CHỈ ĐỊNH

- Hen phế quản.
- Viêm phe quản mạn tính, khí phế thũng và các bệnh lý phối khác có kèm co thắt.

https://trungtamthuoc.com/



CHỔNG CHỈ ĐỊNH Z^CONGTY^X

- Mần cảm với terbutaline hay bất kỳ các thành phần nào khác ci&thuềể PHẦN
LIỀU DÙNG WdBpl

- Bambuterol được sử dụng để điều trị duy trì trong bệnh hen và Cắc bệnh phổi Kbấc có 
kèm co thát.

- Liều chỉ định 1 lần/ngày, nên dùng ngay trước khi đi ngũ. cần điều chỉnh liều phù 
hợp từng cá thể.

- Người lớn và trẻ em trên 6 tuổi: liều chỉ định khởi đầu 1 viên/lần/ngày. Có thể tăng 
liều đến 2 viên/lần/ngày sau 1-2 tuần, tùy theo hiệu quả lâm sàng. Ở những bệnh nhân trước 
đây đã dung nạp tốt các chất chủ vận beta-2 dạng uống, liều khởi đầu là 2 viên/lần/ngày. 
Ỏ những bệnh nhân suy chức năng thận (GFR < 50 ml/phút), liều khởi đầu là ‘/2 
viên/lần/ngày, có thể tăng đến Iviên/ngày sau 1-2 tuần, tùy theo hiệu quả lâm sàng.

- Trẻ em 2-6 tuổi: Liều chỉ định là ‘/2 viên/lần/ngày.
Hoặc theo chỉ dẫn của thầy thuốc.
TƯƠNG TÁC THUỐC

- Bambuterol kéo dài tác động giãn cơ của suxamethonium (succinylcholine). Tác 
động này do cholinesterase trong huyết tương, là men bất hoạt suxamethonium, bị ức chế 
một phần bởi bambuterol. Sự ức che tùy thuộc liều lượng và có thể hồi phục hoàn toàn sau 
khi ngưng điều trị với bambuterol. Sự tương tác này cũng cần được xem xét với các chất 
giãn cơ khác được chuyển hóa bởi cholinesterase.

- Các thuốc ức chế thụ the bêta (kể cả thuốc nhỏ mắt), đặc biệt là các chất ức che 
không chọn lọc, có thế ức chế một phần hay hoàn toàn tác dụng của chất kích thích thụ thể 
bêta.

- Giảm kali huyết có thể xảy ra khi điều trị với chất chủ vận bêta-2 và nặng thêm khi 
điều trị đồng thời với các dẫn xuất của xanthine, steroids và thuốc lọi tiểu.
THẬN TRỌNG

- Do terbutaline được bài tiết chủ yếu qua thận, cần giảm phân nữa liều ở những bệnh 
nhân tổn thương chức năng thận (GFR < 50 ml/phút).

- Ở những bệnh nhân xơ gan, và cả những bệnh nhân có tốn thương chức năng gan 
nặng do nguyên nhân khác, liều dùng hàng ngày phải dược điều chỉnh thích hợp cho từng 
cá thế, cần đánh giá khả năng chuyển hóa bambuterol thành terbutaline ở người bệnh có bị 
suy giảm hay không. Do vậy, dựa trên quan điểm thực hành, sử dụng trực tiếp chất chuyển 
hóa hoạt tính terbutaline thì thích hợp với những bệnh nhân này.

- Cũng như đối với tất cả các chất chú vận bêta-2, cần sử dụng thận trọng ở những 
bệnh nhân nhiễm độc giáp và bệnh lý tim mạch nặng nhu' bệnh tim do thiếu máu cục bộ, 
nhịp tim nhanh hoặc suy tim nặng. Do tác dụng làm tăng đường huyết của các chất chủ vận 
bêta-2, cần kiêm soát đường huyết tốt hơn nữa ở những bệnh nhân tiểu đường khi bắt đầu 
điều trị.

https://trungtamthuoc.com/
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- Giảm kali huyết nặng có thể xảy ra khi điều trị với chất chủ;\wđỊ)^ậ-2H 
trọng đặc biệt trong cơn hen nặng cấp tính do nguy cơ hạ kali huyết t 
máu. Tác động giảm kali huyết có thể xảy ra khi điều trị phối hợp. c 
kali huyết thanh trong các trường hợp này.
PHỤ NỬ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

- Mặc dù chưa thấy có tác động gây quái thai ở động vật sau khi sử dụng bambuterol, 
cần thận trọng trong 3 tháng đầu thai kỳ. Người ta chưa biết bambuterol hoặc các dạng 
chuyển hóa trung gian có đi qua sữa mẹ hay không. Terbutaline đi qua sữa mẹ nhưng không 
thấy có ành hưởng dến nhũ nhi ở liều điều trị.

- Hạ đường huyết thoáng qua được ghi nhận ở trẻ sinh non có mẹ được điều trị bang 
chat chủ vận bêta-2.
TÁC ĐỘNG CỦA THUÓC LÊN VẬN HÀNH MẢY MÓC VÀ LÁI XE: Ạ

- Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.
QUÁ LIỀU VÀ XỬ LÝ

- Chưa ghi nhận có trường họp quá liều do Bambuterol. Tuy nhiên, sử dụng quá liều sẽ 
dẫn đển nồng độ terbutaline cao trong máu và do đó xuất hiện các triệu chứng và dấu hiệu 
tương tự như khi dùng quá lieu terbutaline: Nhức dầu. lo lang, run cơ. vọp bẻ, đánh trống 
ngực, nhịp tim nhanh.

- Hạ huyết áp đôi khi xảy ra do quá lieu terbutaline. Các dấu hiệu cận lâm sàng: tăng 
đường huyết, nhiễm acid lactic máu đôi khi xảy ra. Lieu cao chất chủ vận bêta-2 có thể gây 
ra giảm kali huyết do sự tái phân bo kali.

- Quá liều Bambuterol có thể gây ức chế đáng kể cholinesterase huyết tương, có thể 
kéo dài trong vài ngày.
Điều trị quá liều:

- Thường không cần điều trị. Trường hợp quá liều nặng, cần tiến hành các phương 
pháp sau:

- Rửa dạ dày, than hoạt tính. Đánh giá cân bằng kiềm toan, đường huyết và điện giải. 
Theo dõi tần số, nhịp tim và huyết áp. Chất giải độc thích họp khi quá liều Bambuterol là 
chất ức chế thự thể bêta chọn lọc tim nhưng các thuốc ức chể thụ thể bêta cần được sử dụng 
thận trọng ờ những bệnh nhân có tiền sử co that phế quản. Nếu sự giảm sức cản ngoại biên 
qua trung gian bêta-2 góp phần đáng kể gây giảm huyết áp, cần phải bồi hoàn thể tích huyết 
tương.
TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUÓN

- Tác dụng ngoại ý được ghi nhận, như run cơ, nhức đầu, vọp bẻ, đánh trống ngực là 
các biêu hiện đặc trung của các amine cường giao cảm. Cường độ của các tác dựng ngoại ý 
tùy thuộc liều sừ dụng. Các tác dụng ngoại ý này sẽ mất dần trong vòng 1-2 tuần điều trị.

- Me đay và ngoại ban có thể xảy ra.
- Rối loạn giấc ngủ và hành vi như kích động, bồn chồn đã được ghi nhận.

Thông báo vói bác sĩ các tác dụng không muốn gặp phải của thuốc

https://trungtamthuoc.com/



BẢO QUẢN: Nơi khô thoáng, tránh ảnh sáng, nhiệt độ dưới 30°C 
HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
Không sử dụng quá hạn ghi trên bao bì
TIÊU CHUAN: TCCS số 0650-007-2012
Logo công ty: HtDieun
Nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần Duợc Phẩm ME DI SUN
Địa chỉ nhà sản xuất: 521 An Lợi, Hoà Lợi, Bến Cát, Bình Dương.

Bình'Dương, ngày 27 thủng 12 năm 2013 
sở đăng ký thuốc

. Lê Minh Hoàn
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